SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới

tính
	Lớp
	Nơi sinh
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Nghề bố
	Họ tên mẹ
	Nghề mẹ
	Điện thoại
	GC

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	18/11/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tất Thái
	
	Nguyễn Thị Thủy
	
	0973834919
	

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	09/09/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Vi
	
	Lê Thị Tuyết
	
	01683253581
	

	3
	Nguyễn Sách Tuấn Anh
	04/12/2006
	Nam
	6A
	Bệnh viện tỉnh Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Sách Quảng
	
	Nguyễn Thị Nguyệt
	
	0987134933
	

	4
	Trịnh Thị Mai Chi
	13/07/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Trịnh Văn Thơ
	
	Đào Thị Mến
	
	
	

	5
	Nguyễn Tất Chiến
	04/04/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	
	
	Hoàng Thị Liên
	
	
	

	6
	Phạm Quang Hà
	09/01/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Phạm Quang Huy
	
	Phạm Thị Anh
	
	
	

	7
	Phạm Thị Thanh Hoa
	25/11/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Phạm Đình Huân
	
	Nguyễn Thị Xuân
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hoà
	01/05/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Hạnh
	
	Nguyễn Thị  Nhuần
	
	
	

	9
	Nguyễn Hanh Huân
	02/04/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Hanh Hoàng
	
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Huân
	10/10/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Thuấn
	
	Nguyễn Thị Thêu
	
	
	

	11
	Nguyễn Hanh Huy
	18/01/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn nHanh Huần
	
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	

	12
	Khương Đức Khánh
	07/10/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Khương Viết Mênh
	
	Phạm Thị Tươi
	
	
	

	13
	Lê Minh Kiên
	02/06/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Lê Văn Thiềm
	
	Vũ Thị Thái
	
	
	

	14
	Lê Diệu Linh
	28/07/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Lê Xuân Trường
	
	Phạm Thùy Dương
	
	
	

	15
	Nguyễn Đình Nam
	22/10/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Đình Phước
	
	Trần Thị Vân
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Ngọc
	16/07/2006
	Nữ
	6A
	Hoành Bồ, Quảng Ninh
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Khắc Dũng
	
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	

	17
	Khương Viết Phong
	01/10/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Khương Viết  Hùng
	
	Nguyễn Thị Nến
	
	
	

	18
	Nguyễn Minh Phương
	25/10/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Minh Nghĩa
	
	Nguyễn Thị Phượng
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Thu Quỳnh
	02/06/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Đình Hiệu
	
	Lê Thị Thơm
	
	
	

	20
	Khương Viết Thịnh
	27/08/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Khương Viết Canh
	
	Khương Thị Nhài
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thuỳ
	21/07/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Văn Duẩn
	
	Phạm Thị Thanh
	
	
	

	22
	Lê Chí Trung
	15/07/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Lê Văn Nghĩa
	
	Nguyễn Thị Tuyển
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Trường
	12/07/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Văn thụ
	
	Nguyễn Thị Suối
	
	
	

	24
	Nguyễn Tá Vũ
	05/07/2006
	Nam
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Doanh
	
	Nguyễn Thị Hòa
	
	
	

	25
	Lê Thị Yến
	15/06/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Lê Văn Dâng
	
	Nguyễn Thị Chín
	
	
	

	26
	Trịnh Thị Yến
	02/11/2006
	Nữ
	6A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Trịnh Văn Diệp
	
	Nguyễn Thị Tròn
	
	
	

	27
	Nguyễn Ngọc Bình
	30/04/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Liu
	
	Nguyễn Thị Khiêm
	
	0934358950
	

	28
	Trịnh Công Chiến
	10/05/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Trịnh Văn Quyết
	
	Khương Thị Loan
	
	
	

	29
	Nguyễn Khắc Dũng
	16/08/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyến Khắc Hới
	
	Nguyễn Thị Thục
	
	
	

	30
	Nguyễn Tất Duy
	25/12/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tất Hòa
	
	Khương Thị Hà
	
	
	

	31
	Nguyễn Ngọc Thái Dương
	08/10/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Ba
	
	Nguyễn Thị Phương
	
	
	

	32
	Nguyễn Tiến Đạt
	12/07/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Mạnh
	
	Nguyễn Thị Phái
	
	
	

	33
	Trịnh Thị Trà Giang
	10/07/2006
	Nữ
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Trịnh Tiến Lực
	
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	

	34
	Nguyễn Văn Huy
	31/08/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Văn Huấn
	
	Nguyễn Thị Hằng
	
	
	

	35
	Nguyễn Thuỳ Linh
	04/05/2006
	Nữ
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tiến Thượng
	
	Nguyễn Thị Mến
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	06/10/2006
	Nữ
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tất Vàn
	
	Chu Thị Lương
	
	
	

	37
	Nguyễn Tất Long
	05/11/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Tất Sứ
	
	Nguyễn Thị Thuấn
	
	
	

	38
	Hoàng Thị Ngọc Mai
	29/10/2006
	Nữ
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Hoàng Văn Trạm
	
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	

	39
	Lê Văn Phong
	21/10/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	
	
	
	
	
	

	40
	Lê Công Phú
	09/03/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Lê Tuấn Anh
	
	Nguyễn Thị Anh
	
	
	

	41
	Nguyễn Văn Quân
	04/12/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Văn Hải
	
	Trịnh Thị Liên
	
	
	

	42
	Nguyễn Văn Sơn
	11/11/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Kim Trường Sơn
	03/11/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Kim Hiền
	
	Nguyễn Thị The
	
	
	

	44
	Nguyễn Đình Thái
	07/03/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Đình Hưng
	
	Lương Ngọc Huyền
	
	
	

	45
	Nguyễn Đức Thịnh
	09/07/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Xuân Phong
	
	Nguyễn Thị  Thủy
	
	
	

	46
	Nguyễn Tá Tiến
	12/10/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Khoa
	
	Nguyễn Thị Nhung
	
	
	

	47
	Nguyễn Kim Toàn
	05/05/2006
	Nam
	6B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Kim Được
	
	Nguyễn Thị Ghi
	
	
	

	48
	Nguyễn Văn An
	21/03/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Văn Thuyên
	Nông dân
	Nguyễn Thị Miền
	Nông dân
	
	

	49
	Lê Trung Anh
	13/08/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Lê Văn Quảng
	Nông dân
	Khương Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	50
	Hoàng Phương Anh
	05/08/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Hoàng Văn Quang
	Nông dân
	Khương Thị Thủy
	Nông dân
	
	

	51
	Nguyễn Thị Lan Anh
	25/06/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Kim Tùng
	Nông dân
	Khương Thị Thảo
	Nông dân
	
	

	52
	Nguyễn Đình Quốc Anh
	27/01/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Đình Việt
	Nông dân
	Lê Thị Hà
	Nông dân
	
	

	53
	Nguyễn Kim Bằng
	06/12/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Kim Bách
	Nông dân
	Nguyễn Thị Làn
	Nông dân
	
	

	54
	Lê Văn Đạt
	11/11/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Lê Văn Tứ
	Nông dân
	Nguyễn Thị Đào
	Nông dân
	
	

	55
	Lê Trung Thành Đạt
	20/08/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Lê Trung Đạo
	Công chức
	Nguyễn Thị Phượng
	Viên chức
	
	

	56
	Trịnh Trung Hiếu
	22/10/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Trịnh văn Thường
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hảo
	Nông dân
	
	

	57
	Nguyễn Thị Hoa
	10/10/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Ngọc Sản
	Nông dân
	Đỗ Thị Cúc
	Nông dân
	
	

	58
	Nguyễn Hanh Hùng
	26/07/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Hanh Anh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Súy
	Nông dân
	
	

	59
	Nguyễn Thu Hương
	14/07/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Văn Hinh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Kha
	Nông dân
	
	

	60
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	29/11/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Tất Thiên
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thêu
	Nông dân
	
	

	61
	Nguyễn Đình Nam
	24/08/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Đình Bộ
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thủy
	Nông dân
	
	

	62
	Trần Thanh Nam
	09/10/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	
	
	Nguyễn Thị Chuốc
	Nông dân
	
	

	63
	Nguyễn Thị Nguyệt
	11/11/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Văn Ái
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hạnh
	Nông dân
	
	

	64
	Nguyễn Thị Nhung
	18/07/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Tất Soái
	Nông dân
	Nguyễn Thị Minh
	Nông dân
	
	

	65
	Nguyễn Phương Thanh
	21/09/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Văn Nhã
	Nông dân
	Trần Thị Xưởng
	Nông dân
	
	

	66
	Phạm Trường Thi
	03/11/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	
	
	Nguyễn Thị Ty
	Nông dân
	
	

	67
	Lê Đức Thịnh
	15/06/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Lê Quốc Trị
	Nông dân
	Nguyễn Thị Oanh
	Nông dân
	
	

	68
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	09/03/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Tất Duân
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thoa
	Nông dân
	
	

	69
	Nguyễn Văn Tiến
	04/10/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Văn Thắng
	Nông dân
	Trịnh Thị Hảo
	Nông dân
	
	

	70
	Phan Thị Thùy Trang
	12/09/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Phan Vũ Quang
	Nông dân
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Nông dân
	
	

	71
	Nguyễn Văn Tùng
	18/10/2005
	Nam
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Văn Quang
	Nông dân
	Trịnh Thị Hà
	Nông dân
	
	

	72
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	25/09/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Tất Phán
	Nông dân
	Nguyễn Thị Loan
	Nông dân
	
	

	73
	Khương Thị Hải Yến
	22/02/2005
	Nữ
	7A
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Khương Viết Duy
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hiền
	Nông dân
	
	

	74
	Nguyễn Quang Anh
	17/01/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Quang Thường
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thanh
	Nông dân
	
	

	75
	Nguyễn Tất Anh
	14/02/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thuân
	Nông dân
	
	

	76
	Nguyễn Đình Tuấn Anh
	28/05/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Đình Thuấn
	Nông dân
	Trương Thị Thủy
	Nông dân
	
	

	77
	Nguyễn Tá Dũng
	18/08/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Tá Khiểm
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hằng
	Nông dân
	
	

	78
	Khương Viết Dũng
	09/10/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Khương Viết Thiêm
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thủy
	Nông dân
	
	

	79
	Nguyễn Khắc Duy
	05/12/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Khắc Dũng
	Nông dân
	Khương Thị Liên
	Nông dân
	
	

	80
	Hoàng Văn Đại
	09/12/2005
	Nữ
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Hoàng Văn Việt
	Nông dân
	Phạm Thị Lê
	Nông dân
	
	

	81
	Nguyễn Hanh Khanh
	09/06/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Hanh Đắc
	Nông dân
	Khương Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	82
	Khương Viết Quang Minh
	27/08/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Khương viết Đồng
	Nông dân
	Khương Thị Dung
	Nông dân
	
	

	83
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	17/10/2005
	Nữ
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Hanh vụ
	Nông dân
	Nguyễn Thị Anh
	Nông dân
	
	

	84
	Nguyễn Thị Ngọc
	22/10/2005
	Nữ
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Lê Yến Nhi
	26/12/2005
	Nữ
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Lê Văn Tình
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thương
	Nông dân
	
	

	86
	Nguyễn Thị Thu Oanh
	06/09/2005
	Nữ
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Tất Huy
	Nông dân
	Phạm Thị Đông
	Nông dân
	
	

	87
	Trịnh Văn Phúc
	30/11/2005
	Nam
	7B
	Lâm Đồng
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Trịnh Văn Bình
	Nông dân
	Lê Thị Hằng
	Nông dân
	
	

	88
	Nguyễn Thị Thu Phương
	11/12/2005
	Nữ
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	
	Nông dân
	Nguyễn Thị Tiềm
	Nông dân
	
	

	89
	Nguyễn Việt Quang
	19/03/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng- Tứ Kỳ - Hải Dương
	Nguyễn Tất Tuân
	Nông dân
	Khương Thị Thúy
	Nông dân
	
	

	90
	Khương Viết Tâm
	01/10/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Khương Viết Thanh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Lý
	Nông dân
	
	

	91
	Nguyễn Tất Đức
	07/09/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Tất Công
	Nông dân
	Nguyễn Thị Duyên
	Nông dân
	
	

	92
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	09/04/2005
	Nữ
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Khắc Hà
	Nông dân
	Hàn Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	93
	Nguyễn Tá Trường
	30/07/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Tá Hưng
	Nông dân
	Nguyễn Thị Quy
	Nông dân
	
	

	94
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	30/06/2005
	Nam
	7B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Bình Lãng-Tứ Kỳ-Hải Dương
	Nguyễn Ngọc Minh
	Nông dân
	Khương Thị Út
	Nông dân
	
	

	95
	Nguyễn Văn An
	08/04/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Văn Đắc
	Nông dân
	Nguyễn Thị Huệ
	Nông dân
	
	

	96
	Nguyễn Thị Lan Anh
	23/05/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Vương
	Nông dân
	
	

	97
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	24/03/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Đình Quang
	Nông dân
	Đinh Thị Loan
	Nông dân
	
	

	98
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	18/10/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Tất Thuân
	Nông dân
	Khương Thị Hòa
	Nông dân
	
	

	99
	Nguyễn Văn Duy
	11/10/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Văn Tiếp
	Nông dân
	Nguyễn Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	100
	Nguyễn Tất Đạt
	12/10/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Tất Thái
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thủy
	Nông dân
	
	

	101
	Nguyễn Đình Đức
	17/05/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Đình Chín
	Nông dân
	Nguyễn Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	102
	Nguyễn Trọng Hòa
	06/09/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Trọng Kừu
	Nông dân
	Phạm Thị Duyển
	Nông dân
	
	

	103
	Trần Thị Ánh Hồng
	07/08/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Trần Xuân Tỳ
	Nông dân
	Nguyễn Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	104
	Nguyễn Thị Huế
	27/09/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hòa
	Nông dân
	
	

	105
	Nguyễn Khắc Hùng
	15/10/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Khắc Hới
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thực
	Nông dân
	
	

	106
	Nguyễn Tá Hùng
	23/06/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Tá Doanh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hòa
	Nông dân
	
	

	107
	Nguyễn Thị Huyền
	14/01/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Kim Dương
	Nông dân
	Nguyễn Thị Oanh
	Nông dân
	
	

	108
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	22/10/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Xuất
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hằng
	Nông dân
	
	

	109
	Nguyễn Văn Linh
	20/02/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Văn Nhiểu
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hảo
	Nông dân
	
	

	110
	Nguyễn Duy Quang
	22/12/2004
	Nam
	8A
	La Rì, Bắc Cạn
	Thượng Hải, Bình Lãng
	
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Nông dân
	
	

	111
	Khương Viết Quang
	25/07/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Khương Viết Quân
	Nông dân
	Nguyễn Thị Nhài
	Nông dân
	
	

	112
	Khương Viết Quân
	22/03/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Khương Viết Tuấn
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hảo
	Nông dân
	
	

	113
	Nguyễn Thị Cẩm Sắc
	11/01/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Tất Duân
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thoa
	Nông dân
	
	

	114
	Lê Thị Thanh
	20/01/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Lê Văn Dị
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thái
	Nông dân
	
	

	115
	Lê Thành Trung
	04/07/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Lê Văn Thiềm
	Nông dân
	Vũ Thị Thái
	Nông dân
	
	

	116
	Nguyễn Tiến Trường
	08/03/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Tiến Sơn
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hương
	Nông dân
	
	

	117
	Khương Viết Tùng
	01/10/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Khương Viết Hải
	Nông dân
	Nguyễn Thị Quyên
	Nông dân
	
	

	118
	Lê Hoàng Việt
	17/10/2004
	Nam
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Lê Văn Phước
	Nông dân
	Nguyễn Thị Lan
	Nông dân
	
	

	119
	Trương Thị Hải Yến
	15/04/2004
	Nữ
	8A
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Trương Văn Kiên
	Nông dân
	Nguyễn Thị Lý
	Nông dân
	
	

	120
	Lê Văn An
	09/09/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Lê Văn Hạnh
	Nông dân
	Phạm Thị Loan
	Nông dân
	
	

	121
	Nguyễn Thị Hải
	18/12/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hằng
	Nông dân
	
	

	122
	Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
	17/01/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Khoa
	Nông dân
	Nguyễn Thị Mai
	Nông dân
	
	

	123
	Nguyễn Văn Huân
	10/11/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Văn Tuân
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hương
	Nông dân
	
	

	124
	Nguyễn Thị Huyền
	03/07/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	
	
	Nguyễn Thị Oanh
	Nông dân
	
	

	125
	Trịnh Thị Thùy Linh
	05/10/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Trịnh Xuân Lực
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thúy
	Nông dân
	
	

	126
	Nguyễn Thị Mai
	09/04/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Mục
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thảnh
	Nông dân
	
	

	127
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	27/06/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Toản
	Nông dân
	Lê Thị Thủy
	Nông dân
	
	

	128
	Nguyễn Kim Nghĩa
	08/11/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Kim Nghỉ
	Nông dân
	Nguyễn Thị Anh
	Nông dân
	
	

	129
	Khương Thị Lâm Oanh
	12/10/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Khương Viết Hồi
	Nông dân
	Phạm Thị Phú
	Nông dân
	
	

	130
	Phạm Lệ Quyên
	01/05/2004
	Nữ
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Nguyễn Đình Thắng
	21/11/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Đình Thiềm
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hiện
	Nông dân
	
	

	132
	Trần Tiến Trường
	06/11/2004
	Nam
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Khương Viết Tú
	31/03/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Khương Viết Khừa
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thứa
	Nông dân
	
	

	134
	Nguyễn Ngọc Tùng
	02/08/2004
	Nam
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Đông Phong, Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Kiểm
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hoài
	Nông dân
	
	

	135
	Nguyễn Thị Kim Yến
	07/10/2004
	Nữ
	8B
	Tứ Kỳ, Hải Dương
	Thượng Hải, Bình Lãng
	Nguyễn Kim Ngọ
	Nông dân
	Khương Thị Thoại
	Nông dân
	
	

	136
	Nguyễn Thu An
	02/11/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Giới
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hương
	Nông dân
	982076086
	

	137
	Nguyễn Ngọc Chúc
	18/08/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Nông dân
	Nguyễn Thị  Hương
	Nông dân
	
	

	138
	Nguyễn Thị Giang
	13/10/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Khắc Dũng
	Nông dân
	Khương Thị Liên
	Nông dân
	
	

	139
	Lê Văn Giang
	02/01/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Lê Văn Hạnh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Loan
	Nông dân
	
	

	140
	Nguyễn Mạnh Hà
	08/09/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nông dân
	Nguyễn Thị Tho
	Nông dân
	
	

	141
	Nguyễn Thị Hiền
	17/04/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Sông
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thảo
	Nông dân
	
	

	142
	Nguyễn Hanh Huy
	20/03/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải  - Bình Lãng
	Nguyễn Hanh Nho
	Nông dân
	Nguyễn Thị Luyến
	Nông dân
	
	

	143
	Lê Trung Kiên
	28/11/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Lê Xuân Chương
	Nông dân
	Nguyễn Thị Yến
	Nông dân
	
	

	144
	Hoàng Văn Kiên
	08/02/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải  - Bình Lãng
	Hoàng Văn Quyết
	Nông dân
	Phạm Thị Thắm
	Nông dân
	
	

	145
	Nguyễn Kim Long
	18/03/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải  - Bình Lãng
	Nguyễn Kim Khoán
	Nông dân
	Hoàng Thị Tuyết
	Nông dân
	
	

	146
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	24/10/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Hanh Thiêm
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hoài
	Nông dân
	
	

	147
	Nguyễn Thị Luyên
	20/04/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Minh
	Nông dân
	Khương Thị Út
	Nông dân
	
	

	148
	Trần Gia Minh
	05/01/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Trần Xuân Gia
	Nông dân
	Phạm Thị Thúy Nga
	Nông dân
	
	

	149
	Nguyễn Sách Nam
	27/01/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải  - Bình Lãng
	Nguyễn Sách Soái
	Nông dân
	Lê Thị Thuần
	Nông dân
	
	

	150
	Hoàng Văn Nam
	10/04/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong  - Bình Lãng
	Hoàng Văn Việt
	Nông dân
	Phạm Thị Lệ
	Nông dân
	
	

	151
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	06/08/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Tất Thiêm
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thêu
	Nông dân
	
	

	152
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	08/10/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Tất Hải
	Nông dân
	Nguyễn Thị Kiểm
	Nông dân
	
	

	153
	Khương Thị Phượng
	20/05/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Khương Viết Cho
	Nông dân
	Nguyễn Thị Phương
	Nông dân
	
	

	154
	Nguyễn Sách Tần
	25/08/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Sách Thuân
	Nông dân
	Nguyễn Thị Mài
	Nông dân
	
	

	155
	Nguyễn Thị Phương Thuý
	17/09/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Đức Phú
	Nông dân
	Nguyễn Thị Chinh
	Nông dân
	
	

	156
	Nguyễn Thị Minh Thư
	22/10/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Thơ
	Nông dân
	Nguyễn Thị Chuyển
	Nông dân
	
	

	157
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	31/12/2003
	Nữ
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng
	Nguyễn Tiến Quang
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thơm
	Nông dân
	
	

	158
	Khương Thành Trung
	06/09/2003
	Nam
	9A
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Khương Viết Tuần
	Nông dân
	Trịnh Thị Hà
	Nông dân
	
	

	159
	Trần Xuân An
	05/12/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Trần Xuân Quảng
	Nông dân
	Nguyễn Thị Lý
	Nông dân
	
	

	160
	Nguyễn Thị Vân Anh
	09/12/2003
	Nữ
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Văn Huấn
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hằng
	Nông dân
	
	

	161
	Nguyễn Thị Ánh
	29/01/2003
	Nữ
	9B
	Tứ Kỳ Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Minh
	Nông dân
	Nguyễn Thị Loan
	Nông dân
	
	

	162
	Nguyễn Đình Bắc
	30/09/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Đình Việt
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thiểm
	Nông dân
	
	

	163
	Khương Viết Hiệp
	22/08/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Khương Viết Lương
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hương
	Nông dân
	
	

	164
	Nguyễn Tất Hoà
	19/06/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Tất ưng
	Nông dân
	Nguyễn Thị Nga
	Nông dân
	
	

	165
	Nguyễn Ngọc Lộc
	19/12/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Cang
	Nông dân
	Nguyễn Thị Loan
	Nông dân
	
	

	166
	Nguyễn Ngọc Nam
	27/08/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ - Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Xuân
	Nông dân
	Nguyễn Thị Phượng
	Nông dân
	
	

	167
	Nguyễn Ngọc Nam
	29/10/2002
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Ngọc Kê
	Nông dân
	Nguyễn Thị Hằng
	Nông dân
	
	

	168
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	20/12/2003
	Nữ
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Văn Tân
	Nông dân
	Khương Thị Tuyết
	Nông dân
	
	

	169
	Nguyễn Đức Quang
	09/07/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Đức Định
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thái
	Nông dân
	
	

	170
	Nguyễn Tất Quang
	04/10/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tất Lượng
	Nông dân
	Khương Thị Toan
	Nông dân
	
	

	171
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	07/12/2003
	Nữ
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	
	Nông dân
	Nguyễn Thị Bấm
	Nông dân
	
	

	172
	Nguyễn Tá Tần
	18/07/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Tá Tành
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thụy
	Nông dân
	
	

	173
	Khương Minh Thi
	09/10/2002
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Khương Viết Phú
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thêm
	Nông dân
	
	

	174
	Nguyễn Thị Thuỳ
	11/10/2003
	Nữ
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Đông Phong - Bình Lãng
	Nguyễn Đình Hải
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thoa
	Nông dân
	
	

	175
	Nguyễn Hanh Toàn
	22/01/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Hanh Nế
	Nông dân
	Nguyễn Thị Cảnh
	Nông dân
	
	

	176
	Nguyễn Tất Trường
	29/08/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Tất Không
	Nông dân
	Nguyễn Thị Thạo
	Nông dân
	
	

	177
	Nguyễn Văn Tú
	29/10/2003
	Nam
	9B
	Tứ Kỳ- Hải Dương
	Thượng Hải - Bình Lãng 
	Nguyễn Văn Toan
	Nông dân
	Khương Thị Miến
	Nông dân
	
	


2

